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I. PHẦN TỰ LUẬN

[bookmark: c1q]Câu 1.	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau
[image: ]
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c2q]Câu 2.	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau
[image: ]
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c3q]Câu 3.	Hàm số đồng biến trên khoảng nào ?




A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: c4q]Câu 4.	Tìm giá trị lớn nhất  của hàm số  trên đoạn 




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c5q]Câu 5.	Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c6q]Câu 6.	Tìm phương trình các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 




A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: c7q]Câu 7.	Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: c8q]Câu 8.	Cho hàm số , có đạo hàm , . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng .	

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .	

C. Hàm số đồng biến trên khoảng .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

[bookmark: c9q]Câu 9.	Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là .	

B. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là .	

C. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là .

D. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là .

[bookmark: c10q]Câu 10.	Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c11q]Câu 11.	Tìm giá trị cực tiểu của đồ thị hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c12q]Câu 12.	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: Description: C:\Users\Win 8.1 VS8 X64\Desktop\Untitled.jpg]
Số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .






[bookmark: c13q]Câu 13.	Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình bên. Gọi và lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn . Giá trị của 
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: c14q]Câu 14.	Cho hàm số liên tục trên  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau: 
[image: ]
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: c15q]Câu 15.	Cho hàm số  có  và . Khẳng định nào sau đây đúng ?
	A. Đồ thị hàm số đã cho không có đường tiệm cận ngang.	
B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một đường tiệm cận ngang	


C. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là  và .		


D. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là  và . 

[bookmark: c16q]Câu 16. Tính tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số 	




A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: c17q]Câu 17. Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên . 

	Tinh 




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c18q]Câu 18.	Tìm các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: c19q]Câu 19.	Cho hàm số  có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c20q]Câu 20. Đồ thị hàm số  có bao nhiêu đường tiệm cận?




A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: c21q]Câu 21. Tìm tất cả các giá trị của tham số để đồ thị hàm số  có 3 điểm cực trị 




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c22q]Câu 22.	Hàm số  đồng biến trên tập xác định của nó khi




A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: c23q]Câu 23.	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  đế hàm số  đồng biến trên khoảng ?



A. .	B. .	C. Vô số.	D. .


[bookmark: c24q]Câu 24.	Hàm số  đạt giá trị lớn nhất trên đoạn  bằng 1 khi: 




A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: c25q]Câu 25.	Cho hàm số  bảng xét dấu hàm số  như sau: Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây: 
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: s1][bookmark: c26q]II. TỰ LUẬN

Câu 26.    Cho hàm số .
a)	Xét tính đơn điệu của hàm số ;

b)	Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .
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ĐÁP ÁN CHI TIẾT
I. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1.	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau
[image: ]
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây




[bookmark: _Hlk49202304]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 2.	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau
[image: ]
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Dựa vào bảng biến thiên ta có giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng .


Câu 3.	Hàm số đồng biến trên khoảng nào ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Tập xác định của hàm số là 


,

Bảng xét dấu của là
[image: ]

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng .




Câu 4.	Tìm giá trị lớn nhất  của hàm số  trên đoạn 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

TXĐ: .

.


Hàm số nghịch biến trên đoạn  nên .

Câu 5.	Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

TXĐ: .

.

Hàm số đã cho không có cực trị.

Câu 6.	Tìm phương trình các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

TXĐ: .


Vì  hoặc 


Nên đồ thị hàm số  có đường tiệm cận đứng là: .


Câu 7.	Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng




A..	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có 




, , , 

Vậy . 



Câu 8.	Cho hàm số , có đạo hàm , . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng .	

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .	

C. Hàm số đồng biến trên khoảng .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
Lời giải
Chọn B


Ta có ,  


Vậy hàm số  nghịch biến trên khoảng .

Câu 9.	Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là .	

B. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là .	

C. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là .

D. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là .
Lời giải
Chọn A




Vì  và  nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là . 

Câu 10.	Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Hàm số ở phương án A và C có tập xác định lần lượt  và  nên không thỏa mãn.





Hàm số  có tập xác định  và  nên hàm số này đồng biến trên hay trên khoảng .

Câu 11.	Tìm giá trị cực tiểu của đồ thị hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Tập xác định .

 .


 hoặc .


, hàm số đạt cực đại tại .



, hàm số đạt cực tiểu tại , giá trị cực tiểu .

Câu 12.	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: Description: C:\Users\Win 8.1 VS8 X64\Desktop\Untitled.jpg]
Số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


 nên đồ thị có đúng một đường tiệm cận ngang .






Câu 13.	Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình bên. Gọi và lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn . Giá trị của 
[image: ]




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn D  




Dựa vào đồ thị hàm số ta có giá trị lớn nhất của hàm số  và giá trị nhỏ nhất của hàm số  . Suy ra .


[bookmark: _Hlk49351529][bookmark: _Hlk48671352]Câu 14.	Cho hàm số liên tục trên  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau: 
[image: ]
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn A

Ta thấy đạo hàm đổi dấu qua các giá trị  nên hàm số đã cho có 3 cực trị



[bookmark: _Hlk49352832]Câu 15.	Cho hàm số  có  và . Khẳng định nào sau đây đúng ?
	A. Đồ thị hàm số đã cho không có đường tiệm cận ngang.	
B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một đường tiệm cận ngang	


C. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là  và .		


D. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là  và . 
Lời giải
Chọn C


Ta có  suy ra đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận ngang là .	


Ta có suy ra đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận ngang là .	

Câu 16. Tính tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số  	




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn D

+  Txđ : 



+ Ta có ,

+ Tính tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số là : 




Câu 17. Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên . 

	Tinh 




A..	B. .	C. .	D..
Lời giải
Chọn A

+ Hàm số đã cho liên tục trên .

+ Ta có .

+ Do  .

Câu 18.	Tìm các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .





A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn A

Tập xác định .



Xét , vì  nên .



Xét , vì  nên .

Vậy đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang là .


Câu 19.	Cho hàm số  có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 





A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn A

Xét .


Phương trình   có các nghiệm đơn bội lẻ là .
Vậy hàm số có hai  điểm cực trị.

Câu 20.   Đồ thị hàm số  có bao nhiêu đường tiệm cận?





A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn D

                Tập xác định :  . 


Ta có:  nên  là đường tiệm cận ngang.  


nên  là đường tiệm cận đứng.


nên  không là đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
Vậy đồ thị hàm số đã cho có 2 đường tiệm cận.


Câu 21.    Tìm tất cả các giá trị của tham số để đồ thị hàm số  có 3 điểm cực trị 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Tập xác định: . 

Ta có: .



Để đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị  có 3 nghiệm phân biệt và  đổi dấu qua 3 nghiệm đó .

[bookmark: MTBlankEqn]Câu 22.	Hàm số  đồng biến trên tập xác định của nó khi




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có .





Hàm số  đồng biến trên tập xác định của nó khi và chỉ khi  , hay .



Câu 23.	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  đế hàm số  đồng biến trên khoảng ?



A. .	B. .	C. Vô số.	D. .
Lời giải
Chọn A
Ta có:


Tập xác định của hàm số là ; .






[bookmark: OLE_LINK11]Hàm số  đồng biến trên khoảng  khi và chỉ khi  , hay .


Mà  nên .

Vậy, có 2 giá trị nguyên của tham số  thỏa yêu cầu bài toán.


Câu 24.	Hàm số   đạt giá trị lớn nhất trên đoạn  bằng 1 khi: 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B



Ta có hàm số xác định trên đoạn  với mọi  và có. 





TH1: Nếu hàm số đồng biến trên  , khi đó giá trị lớn nhất của  trên đoạn  bằng .


Theo giả thiết ta có  (thỏa mãn ).





TH2: Nếu hàm số nghịch biến trên  , khi đó giá trị lớn nhất của  trên đoạn  bằng .


Theo giả thiết ta có  ( không thỏa mãn ).

Vậy . 



Câu 25.	Cho hàm số  bảng xét dấu hàm số  như sau: Hàm số   nghịch biến trên khoảng nào dưới đây:  
[image: ]




[bookmark: Test]A..	B. .	C..	D..
Lời giải
Chọn D

Ta có .    


Hàm số  nghịch biến khi 

     

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng .   
II. Tự Luận:

Câu 26.    Cho hàm số .
a)	Xét tính đơn điệu của hàm số ;

b)	Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .
Lời giải

a)	Tập xác định:  .

 .

 .
Bảng biến thiên:
[image: ]



Hàm số đồng biến trên các khoảng  và .

Hàm số nghịch biến trên khoảng  .

b)	Hàm số xác định và liên tục trên đoạn .

 .

 .

 .


Vậy  ;  .
	

[bookmark: EoF][bookmark: SoF]
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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